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BỘ Y TẾ 
 
 

Số: 04/2013/TT-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013 

 
THÔNG TƯ  

Hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh,  
chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ,  

ngành khác quản lý  
 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Khoản 4 Điều 88 Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng 
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 
Nhà nước thuộc các bộ, ngành khác quản lý.  

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc các bộ, ngành 
khác quản lý, bao gồm cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi 
tắt là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bộ, ngành). 

2. Thông tư này không áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 
Nhà nước thuộc Bộ Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc 
địa phương quản lý. 

Điều 2. Quy định việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

1. Đối với các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc thẩm quyền 
quản lý trực tiếp các bộ, ngành: Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh đối với từng cơ sở. 

2. Đối với trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trạm y tế quân dân y, phòng 
khám quân dân y: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt 
là tỉnh) quy định đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn của địa phương đó. 

3. Đối với bệnh xá quân dân y: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã 
được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối với phòng khám đa 
khoa khu vực của địa phương đó. 
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4. Đối với các bệnh viện hạng II, III, IV thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp 
các Bộ, ngành còn lại (bao gồm cả bệnh viện quân dân y): Áp dụng giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh đã được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng của địa phương đó. 

5. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bộ, ngành chưa thực hiện việc xếp 
hạng thì cơ quan quản lý về y tế của bộ, ngành phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã 
hội tỉnh thống nhất việc áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh cùng hạng của địa phương đó trong thời gian chờ xếp hạng theo quy định của 
Bộ Y tế. 

6. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bộ, ngành thực hiện các dịch vụ kỹ 
thuật chưa có trong quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của địa phương thì 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bộ, ngành phải thực hiện xây dựng phương án giá 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế và báo cáo Bộ Y tế xem xét, quyết định. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan quản lý về y tế của bộ, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc 
xếp hạng hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc xếp hạng của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Căn cứ quy định của Thông tư này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm: 

a) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 
Điều 2 Thông tư này: Xây dựng phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của 
cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Y tế và gửi Bộ Y tế đề nghị phê duyệt; 

b) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc đối tượng quy định tại các khoản 
2, 3, 4 và 5 Điều 2 Thông tư này: gửi văn bản báo cáo việc áp dụng giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh (nêu rõ sẽ áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương 
đương với hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên địa bàn mà cơ sở đó đặt trụ 
sở) kèm theo bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 
mà cơ sở đó đặt trụ sở và quyết định phân hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu 
có), đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định áp dụng giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở mình. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013. 

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp  

1. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc đối tượng quy định tại 
Khoản 1, Khoản 5 Điều 2 Thông tư này: trong thời gian chờ Bộ Y tế phê duyệt giá 
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dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc chờ cơ quan quản lý về y tế của bộ, ngành và 
Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất việc áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
thì được tiếp tục thực hiện việc thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mức 
giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đến khi có bảng giá mới thay thế. 

2. Đối với người bệnh đã vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đang điều trị nội 
trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bộ, ngành trước ngày Thông tư này có hiệu lực 
thi hành thì được tiếp tục áp dụng mức thu đã được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt cho đến khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa 
phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế xem xét, giải quyết ./. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Xuyên 

 
 


